
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Nhữ Nguyễn Gia An 22/06/2012 0909456550

2 Đặng Hoàng Mai Anh 28/03/2012 0903352283

3 Bùi Quốc Anh 10/04/2012 0905313168

4 Lưu Vân Anh 02/10/2012 0972220414

5 Lê Gia Bách 15/05/2012 0938378363

6 Nguyễn Phước Gia Bảo 26/03/2012 0903778669

7 Nguyễn Thanh Bình 20/07/2012 0906401842

8 Hoàng Nguyễn Minh Châu 25/09/2012 0939386379

9 Võ Nguyễn Minh Đăng 22/11/2012 0909579573

10 Phạm Nam Duy 19/08/2012 0902620666

11 Nguyễn Ngọc Hương Giang 01/06/2012 0937036380

12 Vũ Thu Giang 13/06/2012 0938599888

13 Đỗ Hoàng Gia Hân 28/01/2012 0933331123

14 Vũ Huy Hoàng 03/06/2012 0936489076

15 Lê Hoàng Huy 19/03/2012 0982507650

16 Lương Nhật Minh Huy 29/11/2012 0936022818

17 Quí Thái Khang 22/10/2012 0938134686

18 Nguyễn Gia Khánh 27/11/2012 0982756234

19 Nguyễn Hoàng Bảo Lan 17/12/2012 0983848480

20 Nguyễn Phương Linh 17/02/2012 0938262428

21 Nguyễn Hoàng Long 12/07/2011 0918853535

22 Nguyễn Khắc Long 25/05/2012 0908676863

23 Phạm Minh Long 29/06/2012 0772768114

24 Nguyễn Hoàng Thiên Long 25/01/2012 0938827040

25 Nguyễn Anh Minh 08/01/2012 0908841167

26 Nguyễn Như Ngọc Minh 22/01/2012 0389966973

27 Phạm Trần Phương Nghi 01/11/2012 0938001479

28 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 12/10/2012 0967169981

29 Nguyễn Thanh Mỹ Ngọc 07/11/2012 0908636030

30 Nguyễn An Nguyên 07/04/2012 0909884188

31 Hồ Khôi Nguyên 08/08/2012 0916006750

32 Lê Nguyễn Ngọc Nguyên 10/06/2012 0903844443

33 Lê Hoàng Phương Nguyên 26/07/2012 0909851280

34 Trần Tường Nguyên 30/03/2012 0932726878

35 Đỗ Ngọc Nhi 27/09/2012 0906346556

36 Trần Ngọc Uyên Nhi 10/08/2012 0986655113

37 Điều Thiên Phúc 05/12/2012 0932179885

38 Nguyễn Hoàng Quân 21/10/2012 0933413079

39 Giang Thành Quốc 25/01/2012 0907862707

40 Nguyễn Phương Quỳnh 05/09/2012 0983469404

41 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 03/08/2012 0967777311

42 Ngô Bảo Thiên 23/04/2012 0903805605

43 Nguyễn Hữu Thịnh 11/06/2012 0909838851

44 Phạm Khánh Thư 23/02/2012 0982447494

45 Phạm Khánh Thy 23/12/2012 0982447494

46 Nguyễn Minh Tiến 29/11/2012 0772867879

47 Lê Nguyễn Bảo Trân 27/04/2012 0936226526

48 Nguyễn Phạm Anh Tuấn 05/07/2012 0906808066

49 Hồ Trung Tuấn 27/09/2012 0906116195

50 Nguyễn Hải Vân 31/10/2012 0937443792

51 Nguyễn Ngọc Thy Vân 21/11/2012 0984652838

52 Nguyễn Cao Thế Vinh 24/11/2012 0942679477

53 Lê Phúc Vũ 14/10/2012 0904459966
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